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TÓM TẮT  

Nghiên cứu được triển khai trong điều kiện thực tế tại các ruộng lúa SRI và thâm canh truyền 
thống trên địa bàn huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang nhằm so sánh hiệu quả kinh tế, tính chất lí hóa 
đất cũng như tính đa dạng phiêu sinh động, thực vật ở hai mô hình. Số liệu được thu thập thông qua 
phỏng vấn trực tiếp 30 nông hộ của mỗi mô hình. Thu mẫu và phân tích mẫu đất (20 mẫu), cũng như 
mẫu phiêu sinh thực vật và phiêu sinh động vật (80 mẫu). Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy mô 
hình canh tác lúa SRI tăng hiệu quả đồng vốn, nhưng chưa cải thiện đặc tính lí hóa học đất so với 
mô hình lúa thâm canh truyền thống. Số lượng loài phiêu sinh thực vật của mô hình lúa SRI (48 loài) 
cao hơn 7 loài so với mô hình còn lại. Thành phần loài phiêu sinh động vật ghi nhận 49 loài ở cả 
hai mô hình. Mật độ phiêu sinh thực vật và chỉ số đa dạng Shannon-Wiener của mô hình lúa SRI cao 
hơn. So với mô hình thâm canh truyền thống, mật độ phiêu sinh động vật của mô hình lúa SRI cao 
hơn nhưng chỉ số đa dạng không khác biệt.  

Từ khóa: mật độ; chỉ số đa dạng; thâm canh lúa; thành phần loài 
 

1. Giới thiệu  
Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất Việt Nam, chiếm hơn 50% sản lượng 

cả nước (General Statistics Office of Vietnam, 2018). Để đạt được sản lượng, mô hình canh 
tác lúa thâm canh (3 vụ/năm, hoặc 7 vụ/2 năm) phát triển rất nhanh về diện tích (Nguyen, 
Verplancke, Le, & Vo, 2009). Sự thâm canh tăng vụ ảnh hưởng bất lợi đến độ phì và sức sản 
xuất của đất thông qua biểu hiện suy giảm năng suất lúa, mặc dù một lượng lớn phân bón và 
thuốc bảo vệ thực vật được sử dụng liên tục hằng năm (Tran, & Le, 2006). Nghiên cứu của 
Ngo và Hoang (2016) kết luận rằng, sử dụng phân bón quá mức sẽ tạo điều kiện cho sâu 
bệnh phát triển, do đó, phải sử dụng một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật. Việc sử dụng nông 
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dược một cách thường xuyên ảnh hưởng đến sinh vật trên ruộng lúa (Wang et al., 2013; 
Xinbin, Shi, Zhang, & Zhou, 2012; Schafers et al., 2007), trong đó có phiêu sinh vật (Amit 
et al., 2018; Filimonova, Gonçalves,  Marques, Troch, &  Gonalves, 2016; 
Kaushik, Kumar, Abraham, Dash, & Singh, 2018). Bên cạnh đó, sử dụng quá mức phân bón 
và thuốc bảo vệ thực vật làm gia tăng chi phí sản xuất ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của 
người dân (Pham, 2013; Nguyen, & Hoang, 2012).  

Theo Nghị quyết số 120/NQ-CP, Chính phủ có quan điểm tập trung sản xuất lúa chất 
lượng, nông nghiệp sạch gắn với chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu. Đồng thời bảo tồn đa 
dạng sinh học và môi trường sinh thái. Định hướng chính sách phát triển nông nghiệp của chính 
phủ, nhiều mô hình sản xuất lúa thân thiện với môi trường được nhân rộng như chương trình 
IPM (Quản lí dịch hại tổng hợp, Integrated Pest Management), 3 giảm 3 tăng (giảm lượng giống 
gieo, giảm lượng phân bón, giảm thuốc bảo vệ thực vật (BVTV); tăng năng suất, tăng chất 
lượng và tăng hiệu quả), 1 phải 5 giảm (phải sử dụng giống xác nhận để sản xuất lúa hàng hóa; 
giảm lượng giống, phân đạm, thuốc BVTV, chi phí bơm nước và thất thoát sau thu hoạch), hệ 
thống thâm canh lúa cải tiến (System of Rice Intensification, SRI), công nghệ sinh thái 
(Department of Plant Protection, 2017). Hiện nay, Kiên Giang đã áp dụng mô hình lúa SRI 
nhằm gia tăng hiệu quả kinh tế cho người dân (Ministry of Information and Communication, 
2016). Kết quả phỏng vấn sơ bộ người dân tại Kiên Giang cho thấy người dân còn tập quán 
canh tác truyền thống; sạ mật độ quá dày 150-200 kg/ha; phân bón sử dụng quá mức và thuốc 
BVTV được sử dụng 7-8 lần/vụ). Bên cạnh đó, cũng có một số hộ nông dân chuyển đổi thực 
hiện mô hình lúa SRI tại huyện Tân Hiệp, Kiên Giang. Mô hình bước đầu mang lại thu nhập 
cho người dân tham gia, tuy nhiên, chưa có nghiên cứu chứng minh tính hiệu quả kinh tế và 
chất lượng môi trường (đất, sinh vật) của mô hình lúa SRI so với mô hình lúa thâm canh truyền 
thống (TCTT) của người dân. Vì vậy, đề tài “Đánh giá hiệu quả kinh tế, đặc tính đất và phiêu 
sinh vật trên ruộng lúa SRI và thâm canh truyền thống tại huyện Tân Hiệp, Kiên Giang” được 
thực hiện nhằm so sánh hiệu quả kinh tế, tính chất lí hóa học của đất cũng như tính đa dạng 
phiêu sinh động, thực vật của mô hình lúa SRI và mô hình lúa thâm canh truyền thống, làm cơ 
sở nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
2.1.  Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa mô hình lúa SRI và thâm canh truyền thống (TCTT) 

Số liệu thứ cấp được thu thập từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên 
Giang, số liệu sơ cấp được thu thập bằng phiếu khảo sát (30 nông hộ của mô hình lúa TCTT và 
30 nông hộ của mô hình SRI) tại xã Tân An, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang (10°05’N; 
105°10’E) vụ lúa Đông Xuân năm 2020. Số liệu thu thập tập trung vào kĩ thuật canh tác, các 
chi phí trong quá trình canh tác, năng suất lúa, giá lúa và thuốc BVTV.  

Phương pháp phân tích các chỉ tiêu kinh tế được tính toán như sau: 
- Tổng chi phí là tất cả các khoản đầu tư mà nông hộ bỏ ra trong quá trình sản xuất và 

thu hoạch trong một vụ;  

https://www.semanticscholar.org/author/Valentina-Filimonova/95536230
https://www.semanticscholar.org/author/Fernando-Gon%C3%A7alves/133955670
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- Tổng doanh thu = Sản lượng* Đơn giá;  
- Lợi nhuận = Tổng doanh thu – Tổng chi phí;  
- Hiệu quả nguồn vốn = Lợi nhuận/Tổng chi phí. 

Bên cạnh các thông số về chỉ tiêu kinh tế, nghiên cứu cũng khảo sát 30 nông hộ trên 
mỗi mô hình về tần suất và liều lượng thuốc BVTV sử dụng để đánh giá tác động đến phiêu 
sinh vật. Liều lượng thuốc BVTV vụ Đông Xuân được ước tính qua công thức của Nguyen, 
Sebesvari, Amelung, và Renaud (2015).  
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trong đó: A: Tổng lượng thuốc BVTV sử dụng trên diện tích (Kg/ha); Ap: Lượng hoạt chất 
sử dụng/diện tích (Kg/ha); Mp: Lượng hoạt chất trong mỗi loại thuốc (Kg/Kg; Kg/L); St: 
Tổng diện tích canh tác lúa (ha); Mi: Liều lượng sử dụng các loại thuốc BVTV của mỗi nông 
hộ (Kg/ha; L/ha); Si: Diện tích canh tác lúa của mỗi nông hộ (ha); i: Số hộ dân khảo sát; p: 
hoạt chất thuốc BVTV. 
2.2.  Đánh giá đặc tính lí hóa học của đất giữa mô hình lúa SRI và TCTT 

Dựa vào kết quả điều tra khảo sát, mô hình canh tác lúa SRI đã được triển khai thực 
hiện từ năm 2016 trên nền đất TCTT, từ đó chọn ra những ruộng lúa SRI có thời gian canh 
tác liên tục từ năm 2016-2020. Thu mẫu đất tại 5 ruộng lúa mô hình SRI và 5 ruộng lúa 
TCTT. Mẫu đất được thu ở độ sâu 0-20 cm (Ngo, & Hoang, 2016). Tiến hành thu 5 mẫu đất 
tổ hợp của mỗi mô hình. Mẫu tổ hợp gồm 5 mẫu đơn được thu theo đường chéo của ruộng 
lúa (Nguyen, & Tran, 2006). Các chỉ tiêu theo dõi gồm pH, EC, chất hữu cơ, tổng đạm, tổng 
lân, dung trọng, tỉ trọng và độ xốp. Tần suất thu mẫu vào 2 thời điểm (đầu vụ lúa Đông Xuân 
và cuối vụ lúa Hè Thu năm 2020). Tổng số mẫu được thu là: 5 mẫu x (2 mô hình x 2 thời 
điểm) = 20 mẫu. Phương pháp phân tích mẫu đất và các thiết bị chính sử dụng cho quá trình 
phân tích mẫu được trình bày trong Bảng 1. 

Bảng 1. Phương pháp phân tích các chỉ tiêu lí hóa học đất 
Chỉ tiêu Phương pháp phân tích Thiết bị chính 

pHH2O Li trích bằng nước theo tỉ lệ đất:nước là 1:5 Máy đo pH 
EC (mS/cm) Li trích bằng nước theo tỉ lệ đất:nước là 1:5 Máy đo EC 
Chất hữu cơ (%) Phương pháp Walkley Black Buret 25 ml 
Tổng đạm Phương pháp Kjeldahl Hệ thống Kjeldahl tự 

động 
Tổng lân (P-PO4

3-) Phương pháp so màu xanh molybdent (880 nm) Máy so màu UV-2009 
(Hitachi-Japan), bước 
sóng đo từ 190-1100 nm 

Dung trọng  Phương pháp khối lượng Ring 100cm3 
Độ xốp Dựa vào dung trọng và tỉ trọng  
Tỉ trọng Phương pháp pycnometer Bình pycnometer 
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2.3.  Đánh giá phiêu sinh vật giữa mô hình lúa SRI và TCTT 
Mẫu phiêu sinh gồm phiêu sinh thực vật và phiêu sinh động vật được thu định tính và 

định lượng bằng lưới phiêu sinh mắc lưới 27 µm và 59 µm tại những ruộng thu mẫu đất (5 
ruộng lúa SRI và 5 ruộng lúa TCTT). Tần suất thu mẫu gồm 4 thời điểm: 2 lần/vụ (20 ngày 
sau sạ (NSS) và 60 NSS) x 2 vụ (vụ Đông xuân và vụ Hè Thu). Tổng số mẫu phiêu sinh thực 
vật và phiêu sinh động vật là 80 mẫu. Mẫu được giữ trong chai nhựa 110 ml, cố định bằng 
formol sao cho nồng độ formol trong mẫu được duy trì là 2-4% (Duong, & Nguyen, 2012). 

Mẫu định tính và định lượng được phân tích tại Khu Thực hành Thí nghiệm, Trường 
Đại học Kiên Giang. Định danh loài phiêu sinh thực vật bằng tài liệu của Shirota (1966) và 
định danh loài phiêu sinh động vật bằng tài liệu của Shirota (1966); Dang và Ho (2001); 
Dang, Tran, và Pham (1980).  

Đếm số lượng từng loài tảo bằng buồng đếm Sedgwick Rafter. Số lượng phiêu sinh 
thực vật được tính theo bằng công thức: 

P= 6101000 x
NxAxV

xTxV

m

cđ  

Trong đó: P: Số lượng cá thể từng nhóm phiêu sinh thực vật trong mẫu (cá thể/m3); T: 
Số lượng cá thể từng nhóm phiêu sinh thực vật trong các ô đã đếm; Vcđ: Thể tích mẫu cô đặc 
(ml); N: Số ô đếm; A: Diện tích ô đếm (1mm2); Vm: Thể tích mẫu đã thu (ml). 

Đối với mẫu phiêu sinh động vật dùng buồng đếm Bogorov để đếm số lượng từng loài 
dưới kính hiển vi, sau đó tính số lượng theo công thức: 

1000 iX
D

V
= ∑  

trong đó: D là mật độ hay số lượng phiêu sinh vật (cá thể/m3), Xi là số cá thể loài i đếm được 
trong mẫu nước và V là thể nước (lít) đã thu của mẫu. 

Tính chỉ số đa dạng Shannon-Wiener: i

n

i
i pxpH log'

1
∑
=

=  

trong đó, Pi: tỉ lệ số lượng loài thứ i trên tổng số lượng cá thể của toàn mẫu.  
2.4.  Phương pháp xử lí số liệu 

Các số liệu sau khi thu thập và phân tích được tổng hợp và xử lí bằng phần mềm 
Microsoft Excel 2013, các biểu đồ được vẽ bằng phần mềm Sigmaplot 12.5, sử dụng phần 
mềm IBM SPSS 20 để xử lí thống kê bằng phép thử Independent simple T-test ở độ tin  
cậy 95%.  
3.  Kết quả và thảo luận 
3.1.  Đánh giá hiệu quả kinh tế giữa mô hình lúa SRI và TCTT  

Kết quả Bảng 2 cho thấy, tổng chi phí vụ Đông Xuân của mô hình lúa SRI (17.279.380 
đồng/ha/vụ) thấp hơn 1.704.338 đồng/ha/vụ so với mô hình lúa TCTT (P<0,05). Áp dụng 
SRI giảm 26,1% chi phí giống, giảm 6,55% chi phí phân bón, giảm 15,5% chi phí thuốc 
BVTV cũng như 29,4% chi phí bơm nước, nhưng tăng 12,1% chi phí làm đất so với mô 
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hình TCTT (P<0,05). Nguyên nhân là do kĩ thuật canh tác lúa SRI, người nông dân xạ thưa, 
giảm lượng phân bón cho lúa, giảm tần suất phun thuốc BVTV và tưới tiết kiệm nước  
(Vu et al., 2018). Mặc dù năng suất lúa và giá lúa của mô hình lúa SRI không có sự khác 
biệt so với mô hình lúa TCTT (P>0,05) nhưng nhờ giảm được chi phí đầu tư nên làm tăng 
8,6% lợi nhuận so với mô hình lúa TCTT (P<0,05). Kết quả Bảng 2 kết luận rằng nông hộ 
canh tác theo mô hình lúa SRI có hiệu quả đồng vốn cao hơn 19,8% so với nông hộ sản xuất 
theo mô hình TCTT (P<0,05).  

Bảng 2. Các chỉ số kinh tế trung bình vụ của các mô hình sản xuất (đơn vị: đồng) 
Khoản mục SRI TCTT Giá trị t 

Tổng chi phí 17.279.380 ± 1.794.516 18.983.718 ± 2.107.375 -3.373* 

Làm đất 1.560.795 ± 170.316 1.391.722 ± 180.921 3.727* 

Giống 2.017.931 ± 213.146 2.728.939 ± 750.173 -4,994* 

Phân bón 5.021.005 ± 576.016 5.372.903 ± 723.634 -2.084* 

Thuốc BVTV 4.718.988 ± 1.073.150 5.581.303 ± 916.239 -3.347* 

Bơm nước 334.313 ± 73.227 473.935 ± 181.969 -3.899* 

Thu hoạch 1.745.194 ± 221.241 1.802.368 ± 293.990 -0.851ns 

Tổng thu nhập 39.845.273 ± 2.358.223 39.760.107 ± 2.984.371 -123ns 

Năng suất (kg) 7.737 ± 466 7.738 ± 520 -0.006ns 

Giá lúa 5.150 ± 51 5.137 ± 127 0.533ns 
Tổng lợi nhuận 22.565.893 ± 2.882.732 20.776.389 ± 2.559.091 2.543* 

Hiệu quả đồng vốn 1,329 ± 0,261 1,109 ± 0,197 3,677* 

(TB ± SD, n=30) 
Ghi chú: kí hiệu * và “ns” lần lượt có ý nghĩa thống kê và không có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05 

(Independent-Samples T Test) 
Kết quả nghiên cứu ở Bảng 2 cho thấy, canh tác lúa theo SRI tăng hiệu quả kinh tế so với 

mô hình lúa TCTT, tương tự với nghiên cứu của Vu và cộng sự. (2018), SRI giảm 21,3% chi 
phí giống, 34,8% chi phí thuốc BVTV và 9,7% chi phí lao động so với canh tác truyền thống, 
đồng thời năng suất lúa tăng cao 11%, lợi nhuận tăng 33,2%. Trong khi đó, tổng kết các mô hình 
SRI ở miền Bắc cho thấy, SRI giảm giống đến 50%, giảm thuốc BVTV 50-70%, giảm phân đạm 
sử dụng 20-25%, giảm nước tưới 30-35%, tăng năng suất 10-25%, tăng hiệu quả kinh tế 10-35% 
so với canh tác truyền thống (Ngo, & Hoang, 2016).  

Kết quả Bảng 3 cho thấy, canh tác lúa SRI tiết kiệm 1,4 lần phun và 0,227 kg/ha/vụ 
thuốc BVTV so với mô hình lúa TCTT (P<0,05). Như vậy, việc giảm thuốc BVTV có ý 
nghĩa quan trọng trong việc giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế, đồng thời có thể 
giảm tác động đến môi trường đất, nước và sinh vật.  

Bảng 3. Tần suất và liều lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật của mô hình lúa SRI  
và thâm canh truyền thống vụ Đông Xuân 

Thông số SRI Thâm canh Giá trị t 
Tần suất sử dụng (số lần/vụ) 7,4±0,49 8,8±0,48 -11.036* 
Liều lượng sử dụng (kg/ha/vụ) 1,196±0,08 1,423±0,78 -11,053* 

(TB±SD, n=30) 
Ghi chú: kí hiệu dấu “*” khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05 (Independent-Samples T Test) 
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3.2.  Đặc tính đất giữa mô hình lúa SRI và TCTT  
Kết quả phân tích cho thấy giá trị pHH20 trung bình của mô hình lúa SRI và mô hình 

lúa TCTT vụ Đông Xuân dao động từ 5,56-5,59, vụ Hè Thu dao động từ 5,18-5,20 (Bảng 
4). Tuy nhiên, pH không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa 2 mô hình ở cả 2 vụ Đông Xuân và 
Hè Thu (P>0,05). Trong nghiên cứu này, pH vụ Hè Thu thấp hơn vụ Đông Xuân, có thể là 
do vụ Hè Thu có thời gian mưa nhiều hơn vụ Đông Xuân, đất trong tình trạng phân hủy yếm 
khí tạo ra acid hữu cơ làm giảm pH (Nguyen, Le, & Tran, 2012). Theo Thang đánh giá của 
USDA (1983) pH đất tại khu vực nghiên cứu được đánh giá là chua vừa. Đất có xu hướng 
chua là do rễ cây tiết ra ion H+ (Nguyen, Truong, & Huynh, 2014), việc sử dụng phân vô cơ 
liên tục trong thời gian dài đặc biệt là phân đạm, phân super lân đã làm giảm pH đất (Le, & 
Tran, 2013). 

Giá trị EC của mô hình lúa SRI và TCTT dao động từ 0,426-0,602 mS/cm, không có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa hai mô hình (P>0,05). Giá trị EC được xem là chỉ tiêu 
đánh giá độ mặn gián tiếp, nếu EC nhỏ hơn 0,8 mS/cm, không ảnh hưởng đến năng suất cây 
trồng (Ngo, 2004). Trong nghiên cứu này, vùng Tân Hiệp, Kiên Giang nằm sâu trong đất 
liền và được quy hoạch cho sản xuất lúa nên không bị xâm nhập mặn.  

Hàm lượng chất hữu cơ trung bình của mô hình lúa SRI (7,27-7,32%) có xu hướng cao 
hơn mô hình lúa TCTT (6,73-6,86%), nhưng không khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). 
Theo Chiurin (1951, 1972) trích dẫn bởi Ngo (2004), chất hữu cơ của mô hình lúa SRI và 
TCTT được đánh giá là khá. Nghiên cứu cho thấy hàm lượng chất hữu cơ tại khu vực nghiên 
cứu gần tương đồng vùng đất chuyên lúa khác. Nghiên cứu của Nguyen và cộng sự (2014), 
hàm lượng hữu cơ trong đất tại Tiền Giang dao động từ 9,24-12,24% đối với đất không đốt 
đồng và 5,90-6,16% đối với đất đốt đồng. 

Bảng 4. Các chỉ tiêu lí hóa của đất 

Chỉ tiêu Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu 
SRI TCTT SRI TCTT 

pH 5,56±0,26 5,59±0,41 5,18±0,31 5,20±0,15 
EC (mS/cm) 0,602±0,11 0,504±0,10 0,566±0,17 0,426±0,21 
Chất hữu cơ (%) 7,27±1,03 6,73±1,41 7,32±0,94 6,86±0,82 
Tổng đạm (%N) 0,328±0,03 0,302±0,04 0,314±0,01 0,310±0,02 
Tổng lân (%P2O5) 0,112±0,01 0,10±0,02 0,114±0,018 0,104±0,010 

Dung trọng (g/cm3) 0,82±0,05 0,86±0,04 0,86±0,04 0,87±0,05 
Tỉ trọng 2,43±0,05 2,40±0,04 2,37±0,05 2,35±0,04 
Độ xốp (%) 66,1±2,04 64,3±1,71 63,9±2,47 62,9±2,27 

(TB±SD, n=5) 
Tổng đạm mô hình lúa SRI và mô hình lúa TCTT dao động từ 0,302-0,328 %, không 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Theo thang đánh giá của Kyuma (1976), đất được 
đánh giá ở mức giàu đạm. Tổng lân của đất mô hình lúa SRI và thâm canh cũng không khác 
biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05), dao động từ 0,10-0,114% P2O5. Theo thang đánh giá của 
Le (1978) thì hàm lượng tổng lân trong đất của 2 mô hình được đánh giá là khá. 
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Dung trọng của mô hình lúa SRI và TCTT có giá trị dao động từ 0,82-0,87 g/cm3, không 
khác biệt có ý nghĩa thống kê (P>0,05). Theo Nguyen, Dang và Nguyen (2007) cho rằng, dung 
trọng đất dao động từ 0,7-1,7 g/cm3, nếu dung trọng đất > 1,2 g/cm3 sẽ ảnh hưởng đến sự phát 
triển của bộ rễ, giảm năng suất cây trồng. Trong khi đó, tỉ trọng đất của mô hình lúa SRI và 
TCTT dao động từ 2,35-2,43 g/cm3 và độ xốp dao động 62,9-66,1%, không khác biệt có ý 
nghĩa thống kê (P>0,05). Theo thang đánh giá của Karchinski (1965) trích dẫn bởi Tran (1999) 
tỉ trọng đất < 2,5 g/cm3, được đánh giá có lượng mùn cao, trong khi đó độ xốp đất > 50%, 
được đánh giá là lí tưởng cho đất (Miller, 1990). Theo Le và Nguyen (2013) thì đất có độ xốp 
cao là điều kiện tốt cho cây trồng phát triển. Tỉ trọng và độ xốp đất của mô hình lúa SRI và 
TCTT đều phù hợp và thuận lợi cho canh tác lúa. 
3.3.  Sự phân bố phiêu sinh vật giữa mô hình lúa SRI và TCTT 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, vụ Đông Xuân xuất hiện 31 loài phiêu sinh thực vật ở 
mô hình lúa SRI cao hơn 3 loài so với mô hình TCTT (Hình 1A). Trong đó, tảo lục 
(Chlorophyta) có thành phần loài nhiều nhất ở mô hình SRI và TCTT, lần lượt chiếm 67,7% 
và 64,3%. Tảo lam (Cyanophyta) chiếm 22,6% và 25,0%; tảo mắt (Euglynophyta) có số 
lượng loài thấp nhất chiếm 9,7% và 10,7% tương ứng với mô hình SRI và TCTT. Đối với 
vụ Hè Thu, mô hình lúa SRI có số lượng loài phiêu sinh thực vật cao hơn 7 loài so với mô 
hình lúa TCTT (khảo sát được 24 loài). Tảo lục và tảo lam là 2 nhóm ngành chiếm ưu thế, 
lần lượt 41,7-51,6% và 41,9-50%. Trong khi đó, tảo mắt có số lượng loài rất thấp chiếm 6,5-
8,3%. Tổng cả hai vụ Đông Xuân và Hè Thu, mô hình lúa SRI đã xác định được 48 loài 
phiêu sinh thực vật, trong khi đó mô hình lúa TCTT có 41 loài. Tảo lục là nhóm loài chiếm 
ưu thế với 54,2% và 48,8% ở mô hình lúa SRI và TCTT. Tảo mắt chỉ xuất hiện có 4 loài, 
chiếm 8,3% và 9,8% tương ứng với mô hình SRI và TCTT. Theo Liu, Zou, Yuan, Huang, 
và Zhou (2020) ruộng lúa tại Trung Quốc có đến 65 loài phiêu sinh thực vật. Nghiên cứu 
của Ahmed, Rahman, và Hossain (2013) cho thấy, trên ruộng lúa tại vùng trũng của 
Bangladesh đã phát hiện được 64 loài, với ngành tảo lục chiếm ưu thế (54,7%).  

  
Hình 1. Số lượng loài phiêu sinh thực vật và động vật trên ruộng lúa SRI và thâm canh 

Kết quả khảo sát thành phần loài phiêu sinh động vật vụ Đông Xuân và Hè Thu đã 
phát hiện được 49 loài trên ruộng lúa SRI và lúa TCTT. Trong đó nhóm ngành Rotatoria 
chiếm ưu thế 38,8-40,8%; Copepoda chiếm 30,6-32,7%; Cladocera chiếm 22,4%; Ostracoda 
và Rhizopoda lần lượt chiếm 2,0% và 4,1% (Hình 1B). Kết quả Hình 1B cũng cho thấy có 
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sự khác biệt giữa thành phần loài vụ Đông Xuân và Hè Thu, nhưng không có sự khác biệt 
đáng kể thành phần loài giữa hai mô hình canh tác lúa SRI và TCTT. Trong vụ Đông Xuân, 
đã phát hiện được 33 loài và 35 loài phiêu sinh động vật tương ứng với ruộng lúa SRI và 
TCTT, nhóm ngành Rotatoria chiếm ưu thế 48,6-54,5%; Copepoda chiếm 18,2-25,7%; 
Cladocera chiếm 20,0-21,2%; Rhizopoda và Ostracoda thấp hơn 3%. Trong khi đó, vụ Hè 
Thu có số lượng loài thấp hơn với 26 loài và 25 loài trên ruộng lúa SRI và TCTT, nhóm 
ngành Copepoda chiếm ưu thế với 48-50%, Cladocera chiếm 34,6-36%; Rotatoria chỉ chiếm 
11,5-12,0%, Ostracoda chiếm 3,8-4%; Rzhizopoda không xuất hiện trong vụ Hè Thu. Kết 
quả này khá tương đồng với nghiên cứu của Dang, Luu, Pham, Vo, và Lam (2019) thành 
phần loài phiêu sinh động vật được ghi nhận là 50 loài, trong đó Copepoda xuất hiện 19 loài 
chiếm tỉ lệ 38%, Rotatoria xuất hiện 16 loài chiếm tỉ lệ 32%, Cladocera có 14 loài chiếm tỉ 
lệ 28% và Ấu trùng giáp xác (Nauplius) chiếm tỉ lệ 2%. Theo Shah, Sahid, Mansor, và Russ 
(2008) đã phát hiện 46 loài trên ruộng lúa ở Malaysia, nhưng ở Thái lan (88 loài) (Chittapun, 
Pholpunthin, & Sanoamuang, 2009) và Ấn Độ (67 loài) (Rajashree et al., 2017).  

Kết quả Hình 2A cho thấy mật độ phiêu sinh thực vật trong vụ Đông Xuân của ruộng 
lúa SRI (1616 nghìn cá thể/m3) cao hơn mô hình lúa TCTT (1084 nghìn cá thể/m3) (P<0,05). 
Kết quả tương tự cũng thể hiện trong vụ Hè Thu, mô hình lúa SRI với mật độ cá thể là 2964 
nghìn cá thể/m3 cao hơn 1220 nghìn cá thể/m3 so với mô hình lúa TCTT. Giá trị mật độ trung 
bình của hai vụ Đông Xuân và Hè Thu ước tính của mô hình lúa SRI và TCTT là 2290 và 
1414 nghìn cá thể/m3. Mật độ phiêu sinh thực vật của mô hình lúa SRI cao hơn mô hình lúa 
TCTT là do mô hình lúa SRI sử dụng ít thuốc bảo vệ thực vật hơn so với mô hình TCTT. 
Nhiều nghiên cứu cho thấy thuốc bảo vệ thực vật ảnh hưởng đến mật độ của phiêu sinh vật 
trên ruộng lúa (Filimonova et al., 2016; Kaushik et al., 2018). Hình 2A cho thấy Chlorophyta 
là nhóm ngành chiếm ưu thế chiếm 53,1-63,8% tổng mật độ phiêu sinh thực vật trong vụ 
Đông Xuân.  

Trong khi đó, mật độ phiêu sinh động vật vụ Đông Xuân của mô hình lúa SRI và TCTT 
dao động trong khoảng 705,7-715,4 nghìn cá thể/m3, không khác biệt có ý nghĩa thống kê 
(P>0,05). Tuy nhiên vào vụ Hè Thu, mật độ phiêu sinh động vật tăng đáng kể, mô hình lúa 
SRI có mật độ khoảng 1828 nghìn cá thể/m3 cao hơn mô hình lúa TCTT (1208 nghìn cá 
thể/m3) (P<0,05). Giá trị mật độ trung bình của 2 vụ của ruộng lúa SRI (1267 nghìn cá 
thể/m3) cao hơn mô hình lúa TCTT (961,8 nghìn cá thể/m3). Hình 2B cũng cho thấy mật độ 
phiêu sinh động vật vụ lúa Hè Thu cao hơn vụ lúa Đông Xuân có thể là do sự gia tăng mật 
độ phiêu sinh thực vật – đây là nguồn thức ăn của phiêu sinh động vật (Rahman, & Jewel, 
2008). Sử dụng thuốc BVTV và phân bón là nguyên nhân làm giảm mật độ của phiêu sinh 
động vật, nhưng nó phục hồi rất nhanh sau khi môi trường nước không còn chất độc (Ali, 
1990). Bên cạnh đó, các loài ăn phiêu sinh động vật cũng làm kìm hãm sự gia tăng mật độ 
phiêu sinh động vật (Ali, 1990; Shad, & Ali, 2002). Trong nghiên cứu này, sự khác biệt về 
tần suất và liều lượng thuốc BVTV là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự khác biệt mật độ 
phiêu sinh động vật giữa mô hình lúa SRI và TCTT.  

https://www.semanticscholar.org/author/Valentina-Filimonova/95536230
javascript:;
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Hình 2. Mật độ phiêu sinh thực vật và phiêu sinh động vật trên ruộng lúa 

Ghi chú: các chữ cái khác nhau trong cùng thời điểm khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 
P<0,05 (Independent simple T-test) 

Kết quả Hình 3A cho thấy chỉ số đa dạng Shannon của phiêu sinh thực vật vụ Đông 
Xuân của mô hình canh tác lúa SRI có giá trị là 0,93 cao hơn mô hình canh tác lúa TCTT 
(0,74) (P<0,05). Kết quả thống kê vụ Hè Thu cũng cho thấy, mô hình canh tác lúa SRI có 
chỉ số đa dạng 1,07 cao hơn mô hình canh tác lúa TCTT (0,97). Tuy nhiên, chỉ số đa dạng 
Shanon-Wiener của phiêu sinh động vật không khác biệt giữa mô hình canh tác lúa SRI và 
TCTT (P>0,05) (Hình 3B). Chỉ số đa đạng phiêu sinh động vật dao động từ 0,78-1,16.  
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Hình 3. Chỉ số đa dạng Shannon-Wiener (A) phiêu sinh thực vật (B) phiêu sinh động vật 

Ghi chú: các chữ cái khác nhau trong cùng thời điểm khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 
P<0,05 (Independent simple T-test) 
4. Kết luận 

Mô hình canh tác lúa SRI giảm chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận cho nông hộ và có hiệu 
quả đồng vốn cao hơn 19,8% so với mô hình lúa thâm canh truyền thống vụ Đông Xuân. 

Tính chất lí, hóa học của đất thích hợp cho cây lúa sinh trưởng và phát triển. Trong 
nghiên cứu chưa thấy được sự khác biệt của đặc tính lí, hóa học đất của mô hình lúa SRI so 
với mô hình lúa thâm canh truyền thống. 

Tổng thành phần loài phiêu sinh thực vật vụ Đông Xuân và Hè Thu của mô hình lúa 
SRI ghi nhận có 48 loài – cao hơn 7 loài so với mô hình lúa thâm canh truyền thống, trong 
đó tảo lục (Chlorophyta) là nhóm ngành chiếm ưu thế trong cả vụ Đông Xuân và Hè Thu. 
Mật độ phiêu sinh thực vật của mô hình canh tác lúa SRI trung bình trong hai vụ Đông Xuân 
và Hè Thu là 2290 nghìn cá thể/m3 – cao hơn mô hình lúa thâm canh truyền thống (1414 
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nghìn cá thể/m3). Tổng thành phần loài phiêu sinh động vật trong vụ Đông Xuân và Hè Thu 
đã phát hiện được 49 loài trên ruộng lúa SRI và lúa thâm canh truyền thống. Mật độ trung 
bình của các loài phiêu sinh động vật trong 2 vụ ở mô hình lúa SRI (1267 nghìn cá thể/m3) 
cao hơn mô hình lúa thâm canh truyền thống (961,8 nghìn cá thể/m3).  

Chỉ số đa dạng Shannon của phiêu sinh thực vật vụ Đông Xuân và Hè Thu của mô 
hình canh tác lúa SRI cao hơn mô hình canh tác lúa thâm canh truyền thống. Tuy nhiên, chỉ 
số đa dạng Shanon-Wiener của phiêu sinh động vật không khác biệt giữa mô hình canh tác 
lúa SRI và thâm canh truyền thống.  

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi 

 Lời cảm ơn: Đề tài này được tài trợ bởi Trường Đại học Kiên Giang từ nguồn kinh phí  
đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường A2020-TNMT-36. 
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ABSTRACT 
The study was carried out in both SRI and traditional intensive paddy fields in Tan Hiep 

district, Kien Giang in order to compare the economic efficiency, soil physicochemical properties 
and the diversity of plankton. Data were collected from direct interviews with 30 households per 
model, soil samples (20 samples) and the samples of phytoplankton and zooplankton (80 samples). 
The results show that the SRI model was more economically efficient, but did not improve soil 
physicochemical properties as compared to the traditional intensive rice model. The number of 
phytoplankton species of the SRI model was 48 species, 7 species higher than the other. The recorded 
zooplankton species were 49 on both models. The density and Shannon-Wiener diversity index of 
phytoplankton in the SRI rice model was higher than the traditional one. Compared to the traditional 
model, the zooplankton density of the SRI rice model was greater, but the diversity index was similar 
for both models. 

Keywords: density; diversity index; intensive rice; species composition 
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